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	Thứ
	Tuần 1
Từ 1/12 - 4/12/2020
	Tuần 2
Từ 7/12 - 11/12/2020
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2
	Âm nhạc
- DH:  Em tập lái ô tô
- TCAN: Ai đoán đúng
	Âm nhạc
- DH : Đoàn tàu nhỏ xíu
- TCAN: Nhỏ và to
	Âm nhạc
- VĐTN :Chú bộ đội
- NH : Tập làm chú bộ đội
	Âm nhạc
- NH : Merry Christmas
- TCAN : Món quà Noel
	Âm nhạc
-DH: Đèn đỏ đèn xanh
-NH: Em đi qua ngã tư đường phố

	
3
	NBTN

Ô tô
	NBTN

Chiếc xe đạp của bé

	NBTN

Trang phục chú bộ đội
	NBPB

Nhận biết kích thước to-nhỏ
	NBTN

Trò chuyện về mẹ của bé lúc ở nhà

	
4
	Vận động
- BTPTC: Tập với bóng
- VĐCB: Lăn bóng cùng cô

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 
	Vận động
- BTPTC: Tập với gậy
- VĐCB: Bò trong đường ngoằn ngoèo

- TCVĐ: Bóng tròn to

	Vận động
- BTPTC: Tập với cờ
- VĐCB : Bò bằng 2 bàn tay và 2 cẳng chân
- TCVĐ : Những ngón tay khéo léo
	Vận động
-BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB : Tung bóng qua dây

- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
	Vận động
- BTPTC: Tập với gậy
- VĐCB: Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng
- TCVĐ: Về đúng bến

	
5
	Tạo hình

 Tô màu cái ô tô 
	Tạo hình

Tô màu tàu hỏa
	Tạo hình

Tô màu xanh áo chú bộ đội

	Tạo hình

Dán râu ông già Noel 
	Tạo hình

Tô màu xe tải


	


6
	Văn học
Truyện: 
Gấu con đi xe đạp

	Văn học
Thơ : Con tàu

	Văn học
Thơ : Chú bộ đội của em



	Văn học
Thơ : 
Sóc nhỏ đón Noel
	














